Biểu mẫu 2 
(Áp dụng đối với UBND xã, phường, đặc khu)

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ CẤP XÃ
Đơn vị:  UBND phường Đức Phổ
	STT
	Tên gọi của thiết chế VHTT cơ sở


	Diện tích quy hoạch (m2)
	Quy mô xây dựng
	Trang

thiết bị

(có đủ/ không đủ)
	Chủ thể quản lý

	Đánh giá (Đạt chuẩn/

Không đạt chuẩn)
	Hiện trạng sử dụng

(đánh dấu x vào ô tương ứng)
	Số điểm vui chơi trẻ em

trên địa bàn 

(thống kê các điểm cấp xã)
	Ghi chú

	
	
	Khu hội trường VH đa năng
	Khu thể thao

	Hội trường VH đa năng (chỗ ngồi)
	Khu

thể thao

	
	
	
	Giữ nguyên công năng sử dụng
	Chuyển đổi công năng sử dụng


	Không sử dụng (ghi rõ lý do)
	
	

	1
	Trung tâm văn hóa Đức Phổ
	7.708,5
	1.723
	850
	13 sân mi ni
	Có đủ
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đức Phổ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	15
	

	2
	Thư viện
	2.728
	1.048,2
	
	
	Có đủ
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đức Phổ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	
	

	3
	Quảng trường 8/10
	60.474,63
	
	
	
	
	UBND phường
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	
	

	4
	Công viên
	19.876,62
	
	
	
	
	UBND phường
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	
	


\
Biểu mẫu 3
(Áp dụng đối với UBND các xã, phường, đặc khu)

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG THIẾT CHẾ VĂN HOÁ THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
TRÊN ĐỊA BÀN ĐỨC PHỔ
	Hệ thống thiết chế văn hóa các cấp
	Số điểm vui chơi trẻ em
	

	STT
	Thôn/ Tổ dân phố 

(và tương đương)


	Tên gọi của thiết chế VHTT cơ sở

	Diện tích 

Quy hoạch (m2)
	Quy mô xây dựng 
	Trang thiết bị 

(Có đủ/ không đủ)
	 Đánh giá (Đạt chuẩn/

Không đạt chuẩn)
	Hiện trạng sử dụng
	Ghi rõ có bao nhiêu điểm vui chơi trẻ em trên địa bàn thôn
	Ghi 
chú

	
	
	
	Khu Nhà VH
	Khu thể thao

	Hội trường Nhà VH (chỗ ngồi)
	Sân tập thể thao (m2)
	
	
	Giữ nguyên công năng sử dụng
	Chuyển đổi công năng sử dụng


	Không sử dụng 

(ghi rõ lý do)
	
	

	1
	 An Lạc
	Nhà văn hóa TDP 1
	1080
	
	150
	124
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa TDP 2
	1.282
	
	170
	155
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	2
	An Thọ
	Nhà văn hóa TDP 3
	1.060
	
	150
	124
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	3
	Vĩnh Lạc
	Nhà văn hóa TDP 4
	564
	
	150
	151
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	4
	Phú Trường
	Nhà văn hóa TDP 5
	1.081
	
	170
	776
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa TDP 6
	1.078
	
	150
	124
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	5
	Phổ Ninh
	Nhà văn hóa Thanh Lâm
	500
	
	150
	182
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa Lộ Bàn
	560
	
	170
	217
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	6
	An Ninh
	Nhà văn hóa An Ninh
	426
	
	150
	182
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	7
	Vĩnh Bình
	Nhà văn hóa Vĩnh Bình
	222
	
	150
	222
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	8
	An Trường
	Nhà văn hóa An Trường
	415
	
	150
	182
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	9
	Phổ Minh
	Nhà văn hóa Tân Tự
	1.500
	
	150
	156
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa Hải Môn
	2.798
	
	100
	80
	Không đủ
	Không đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	10
	Tân An
	Nhà văn hóa Tân Mỹ
	1.0000
	
	150
	156
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	x
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa Trường Sanh
	
	
	
	
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	11
	Phổ Vinh
	Nhà văn hóa Trung Lý
	783
	
	150
	174
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa Phi Hiển
	2.875
	
	150
	174
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	12
	Khánh Vĩnh
	Nhà văn hóa Khánh Bắc
	2.228
	
	150
	174
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa Nam Phước
	1.010
	
	150
	174
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	13
	Thuận An
	Nhà văn hóa Đông Thuận
	604
	
	150
	174
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa  Lộc An 
	1.199
	
	150
	174
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	14
	Phổ Hòa
	Nhà văn hóa An Thường
	810
	
	100
	80
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa Hòa Thạnh
	600
	
	80
	70
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	15
	Hiển Lâm
	Nhà văn hóa Nho Lâm
	1.802
	
	150
	125
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	

	
	
	Nhà văn hóa Hiển Văn
	693
	
	50
	30
	Không đủ
	Đạt chuẩn
	
	
	
	01
	


� Ghi đúng tên gọi theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


� Đối chiếu theo tiêu chí số 3, Điều 6 Thông tư số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-12-2010-tt-bvhttdl-quy-dinh-mau-to-chuc-hoat-dong-tieu-chi-117377.aspx" \o "Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL" \t "_blank" �12/2010/TT-BVHTTDL� ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để biết có đủ trang thiết bị hay không.


� Ghi rõ tên cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân (chức vụ) chịu trách nhiệm quản lý thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.


� Thống kê diện tích các công trình thể dục, thể thao công cộng, bao gồm: Sân tập thể thao, Nhà tập luyện, thi đấu thể thao, Bể bơi, các công trình thể dục, thể thao khác (các công trình thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn xã).


� Thống kê tên gọi của các công trình thể dục thể thao công cộng bao gồm:  Sân vận động, Sân tập thể thao, Nhà tập luyện, thi đấu thể thao, Bể bơi, các công trình thể dục, thể thao khác.


� Tên thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập theo Phương án số 5458/PA-UBND ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


� Ghi đúng tên gọi của từng thiết chế văn hóa theo địa danh thôn, tổ dân phố trước khi sắp xếp theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


� Các công trình thể thao có thể ở nhiều vị trí trên địa bàn thôn.





